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NGUYỄN VĂN ĐOÀN
(Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Văn hóa Đồng Đậu
60 NĂM NHÌN LẠI

Mở đầu
di tích của văn hóa Đồng Đậu. Các nhà khảo 
cổ xác định rằng, “các di tích Đồng Đậu phân 
bố về cơ bản trùng hợp với địa bàn cư trú của 
văn hóa Phùng Nguyên, nhưng có sự mở rộng 
về phía đồng bằng” (Hà Văn Phùng 1999: 96). 
Tính đến nay, đã có hơn 40 di tích thuộc văn hóa 
Đồng Đậu được phát hiện và nghiên cứu (Hình 
1). Những di tích này phân bố trên địa bàn các 
tỉnh Phú Thọ (12), Vĩnh Phúc (2), Hà Nội (18), Bắc 
Ninh (9), Bắc Giang (1) (Bùi Hữu Tiến 2015: 20). 
Căn cứ đặc điểm phân bố các di tích thuộc giai 
đoạn Đồng Đậu, có thể nhận thấy hai khu vực tụ 
cư chủ yếu, đó là vùng trung du trước núi Phú 
Thọ và vùng trung du mở xuống đồng bằng gồm 
Vĩnh Phúc, Hà Nội (gồm cả Hà Tây cũ), Bắc Ninh, 
Bắc Giang (Chử Văn Tần 2003). Như vậy, có thể 
thấy, nếu như Phú Thọ là nơi tụ hội của cư dân 
Phùng Nguyên, thì đến giai đoạn Đồng Đậu các 
địa điểm cư trú đã được hút về hướng đông, từ 
Việt Trì trở về xuôi. Các tài liệu về địa chất cho 
thấy, ở thời Phùng Nguyên, vùng trũng Hà Nội 
còn lầy thụt, chưa phải là địa bàn thuận lợi để 
định cư và canh tác, do đó miền trước núi vẫn là 

Đối với khảo cổ học Việt Nam, năm 1962 là một 
năm thật đáng nhớ bởi nó được coi là mốc mở đầu 
cho lịch sử nghiên cứu văn hóa Đồng Đậu - đánh 
dấu bằng sự phát hiện di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu 
nổi tiếng ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó 
đến nay vừa tròn sáu thập kỷ. Trong thời gian ấy, 
các nhà khảo cổ học Việt Nam đã miệt mài lật từng 
“trang sách đất” để làm rõ dần diện mạo của một 
trong những văn hóa khảo cổ quan trọng nhất thời 
đại kim khí ở châu thổ Bắc Bộ. Nhiều cuộc điều tra, 
thăm dò, khai quật được tiến hành, nhiều địa điểm 
mới được phát hiện và nghiên cứu. Đã có hàng 
trăm bài viết dưới dạng công bố tư liệu điều tra, 
khai quật, chuyên khảo, luận văn, luận án bàn về 
mọi vấn đề cơ bản của văn hóa Đồng Đậu. Trong 
bài viết này, trên cơ sở tư liệu và tri thức tích lũy về 
văn hóa Đồng Đậu sau 60 năm, chúng tôi sẽ nêu 
một cách khái quát những thành tựu nghiên cứu 
nền văn hóa kim khí nổi tiếng này.

1. Địa bàn phân bố và đặc điểm di tích
Một trong những thành tựu đầu tiên cần nhắc 

tới là việc xác định địa bàn phân bố và đặc điểm 
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nơi cư trú lý tưởng của cư dân Phùng Nguyên. 
Đến giai đoạn Phùng Nguyên muộn - Đồng Đậu 
sớm, vùng lầy trũng của Hà Nội đã tương đối ổn 
định, người Đồng Đậu bắt đầu di chuyển về xuôi, 
chiếm lĩnh những vùng đất màu mỡ để lập nghiệp 
(Hà Văn Phùng 1999: 97).

Các di tích Đồng Đậu thường phân bố trên 
các đồi gò hoặc khu đất cao bên các đầm hồ, 
ven các lưu vực sông Hồng, sông Lô, sông Đà, 
sông Đuống. Nghiên cứu đặc điểm các khu cư 
trú Đồng Đậu theo cách tiếp cận địa văn hóa, 
có thể thấy vào thời kỳ này có 3 loại làng là 
làng ven sông, làng ven sông - ven đồi và làng 
ven sông - ven núi, trong đó làng ven sông là 
chủ yếu. Từ đó, các nhà nghiên cứu cho rằng 
nếu người Phùng Nguyên tạo lập truyền thống 
làng đồi ở trung du thì người Đồng Đậu đã tạo 
nên truyền thống lập làng ven sông ở châu thổ 
Bắc Bộ. Về quy mô, các di tích văn hóa Đồng 
Đậu thường có diện tích trung bình khoảng vài 

vạn m2. Một số di tích có quy mô lớn như Thành 
Dền (50.000m2), Đồng Đậu (85.000m2) hay 
Từ Sơn (250.000m2). Đây đều là những địa 
điểm có vị trí thuận lợi, có hoạt động sản xuất 
nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, 
trong đó Đồng Đậu và Thành Dền được coi là 
trung tâm đúc đồng lớn nhất đương thời (Bùi 
Hữu Tiến 2015: 23).

Một trong các đặc điểm quan trọng của di tích 
văn hóa Đồng Đậu, đó là nó được hình thành từ 
trong lòng văn hóa Phùng Nguyên và tiếp tục phát 
triển lên văn hóa Gò Mun. Từ đó, các nhà khảo cổ 
nhận ra ba loại di tích của văn hóa Đồng Đậu (Hà 
Văn Phùng 1999: 98; Bùi Hữu Tiến 2015: 24): 

- Các di tích có một tầng văn hóa, phản ánh 
sự tồn tại của văn hóa Phùng Nguyên muộn - 
Đồng Đậu sớm (Chùa Gio, Lũng Hòa, Bãi Tự…).

- Các di tích có hai tầng văn hóa, gồm hai 
nhóm. Nhóm 1 có lớp văn hóa Phùng Nguyên 
muộn - Đồng Đậu sớm và lớp Đồng Đậu điển 

Hình 1. Sơ đồ phân bố các di tích văn hóa Đồng Đậu ở châu thổ Bắc Bộ
(Nguồn: Bùi Hữu Tiến 2015)

Chú thích:
1. Nội Gan; 2. Đồng Đậu con; 3. Xóm Thi Đua; 4. Đồng Sấu; 5. Mã Lão; 6. Gò Chùa; 7. Thọ Sơn; 8. Gò Chè; 9. Hồng Đà; 10. Ô Rô; 11. Gò Cháy; 12. Lũng Hòa; 13. Đồng Đậu; 
14. Thành Dền; 15. Đồi Đà; 16. Mão Sơn; 17. Đồng Dền; 18. Lũng Hồng; 19. Giang Xá; 20. Kim Ngọc; 21. Chùa Gio; 22. Gò Mỏ Phượng; 23. Gò Dền Rắn; 24. Vườn Chuối;  
25. Gò Cây Muỗm; 26. Gò Chùa Gio; 27. Tiên Hội; 28. Đồng Vông; 29. Bãi Mèn; 30. Đình Tràng; 31. Xuân Kiều; 32. Từ Sơn; 33. Bãi Tự; 34. Lũng Sơn; 35. Bãi Lò; 36. Chùa Lái; 
37. Bãi Miếu; 38. Đồng Phố; 39. Đồng Bạch; 40. Đại Trạch; 41. Đông Lâm

Di tích thuộc văn hóa Đồng Đậu phát hiện được vết tích luyện kim và đồ đồng Di tích văn hóa Đồng Đậu     

Di tích văn hóa Đồng Đậu     

Công xưởng chế tác đá
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bình tuyến Phùng Nguyên, bằng chứng về chế tác 
và sử dụng kim loại còn khá mờ nhạt, với việc mới 
tìm được những cục xỉ đồng nhỏ hoặc mảnh đồng 
không rõ hình dáng, thì đến văn hóa Đồng Đậu, 
bằng chứng về việc chế tác và sử dụng kim loại đã 
rất rõ ràng. Tại một số di chỉ văn hóa Đồng Đậu, 
nhà khảo cổ đã tìm thấy lò nấu đồng như ở Thành 
Dền, Đồng Đậu, Đại Trạch, Vườn Chuối… Trong 
các địa điểm nói trên, di chỉ Thành Dền và Đồng 
Đậu được coi là hai trung tâm luyện kim lớn nhất 
vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Bên cạnh 
lò nấu đồng, các loại hình hiện vật liên quan đến 
đúc đồng như nồi nấu, khuôn đúc (cả bằng gốm 
và đất nung) đều được tìm thấy khá phổ biến ở 
các địa điểm Đồng Đậu, Thành Dền, Vườn Chuối, 
Đại Trạch,… trong đó nhiều nhất là ở Thành Dền(1). 
Ngoài các loại khuôn đúc một hiện vật, còn có 
những khuôn để đúc 2 hoặc 3 hiện vật. Về loại hình 
hiện vật, cho tới nay đã thống kê được 28 loại hình 
đồ đồng khác nhau được người Đồng Đậu chế tác 
và sử dụng, bao gồm rìu, đục, dùi, mũi nhọn, kim 
khâu, bàn chải, búa, dao, nạo, lưỡi câu, giáo, lao, 
mũi tên, qua, vòng, khuyên tai,… (Hình 2). Có thể 

hình (Bãi Mèn, Từ Sơn…). Nhóm 2 có lớp Đồng 
Đậu điển hình và lớp Đồng Đậu muộn - Gò Mun 
sớm (Vườn Chuối, Đại Trạch…).

- Các di tích có ba tầng văn hóa, phản ánh sự 
tồn tại của Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun 
(Đồng Đậu, Thành Dền, Đình Tràng).

Chính dựa trên ba loại di tích này mà các nhà 
khảo cổ có thể phân chia ra các giai đoạn phát 
triển của văn hóa Đồng Đậu. 

2. Các đặc trưng văn hóa cơ bản
Cùng với việc xác định không gian phân bố và 

đặc điểm di tích của văn hóa Đồng Đậu, các đặc 
trưng cơ bản của nền văn hóa này cũng được làm 
rõ qua tư liệu khảo cổ học. 

2.1. Đặc trưng đầu tiên và nổi bật nhất của văn 
hóa Đồng Đậu là kỹ thuật luyện kim và chế tác 
đồ đồng thau phát triển mạnh mẽ. Trong các địa 
điểm thuộc văn hóa Đồng Đậu, loại di tích liên 
quan đến hoạt động chế tác kim loại là nổi bật 
nhất, cho thấy sự phát triển nhảy vọt của văn hóa 
Đồng Đậu so với giai đoạn trước đó. Nếu như ở 
văn hóa Phùng Nguyên và các di tích khác cùng 

Hình 2. Đồ đồng phát hiện tại di chỉ Đồng Đậu năm 1965
(Ảnh: Trương Đắc Chiến)
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thấy, đồ đồng đã được chuyên hóa về chức năng ở 
mức độ cao, nhiều loại được chế tác chuyên dụng 
để đáp ứng cho một nghề thủ công hay một hoạt 
động sản xuất nào đó, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của thủ công nghiệp và nông nghiệp trồng 
lúa (Lâm Thị Mỹ Dung 2015: 180).

2.2. Đồ đá vẫn chiếm một vị trí đáng kể trong 
đời sống của người Đồng Đậu, cho dù so với văn 
hóa Phùng Nguyên thì đồ đá Đồng Đậu bắt đầu 
có sự suy thoái về chất liệu và kỹ thuật chế tác. 
Bên cạnh các loại công cụ sản xuất và vũ khí 
bằng đá vốn có từ giai đoạn trước, thì trong văn 
hóa Đồng Đậu bắt đầu xuất hiện một số loại di 
vật rất đặc trưng (Hình 3). Trước hết là sự thịnh 
hành của loại vòng có mặt cắt chữ D, kích thước 
lớn, to, nặng. Loại trang sức đặc trưng thứ hai là 
khuyên tai bốn mấu. Loại khuyên tai này đã có 
từ văn hóa Phùng Nguyên, nhưng đến giai đoạn 
Đồng Đậu mới được định hình và phát triển rõ 
rệt. Theo Hà Văn Tấn, chính khuyên tai bốn mấu 
Phùng Nguyên - Đồng Đậu là nguồn gốc của 
khuyên tai bốn mấu và ba mấu Sa Huỳnh (Hà 
Văn Tấn 1997: 615). Một trong những loại trang 
sức độc đáo chỉ có ở văn hóa Đồng Đậu là loại 
khuyên tai “hình gối quạ”, có thân mài tròn, hai 
đầu loe ra có gờ nổi, cạnh bên cong lõm vào, 
giữa thân được khoan tách lõi, dọc thân xẻ rãnh 
tạo khe hở. Loại khuyên tai này chỉ xuất hiện 
trong văn hóa Đồng Đậu, chưa thấy ở văn hóa 
Phùng Nguyên cũng như không xuất hiện trong 
văn hóa Gò Mun (Hà Văn Phùng 1999: 116).

Hình 3. Đồ đá phát hiện tại di chỉ Đồng Đậu năm 1965 (Ảnh: Trương Đắc Chiến)
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2.3. Một đặc trưng điển hình của văn hóa 
Đồng Đậu là sử dụng đồ xương để chế tác công 
cụ và vũ khí, chủ yếu là các loại mũi tên và lao có 
ngạnh. So với văn hóa Phùng Nguyên, đồ xương 
trong văn hóa Đồng Đậu có sự gia tăng đáng kể 
về số lượng, và có thể có một số hiện vật mang 
tính nghi lễ (Hà Văn Phùng 1999; Bùi Hữu Tiến 
2015: 72).

2.4. Đồ gốm chiếm một vị trí hết sức quan 
trọng trong văn hóa Đồng Đậu (Hình 4 - 5). Trên 
cơ sở truyền thống từ văn hóa Phùng Nguyên, 
đến văn hóa Đồng Đậu đã có một bước tiến về 
phong cách tạo dáng, trang trí hoa văn, chất liệu 
và độ nung. Đồ gốm Đồng Đậu nhìn chung có độ 
nung cao hơn, cứng đanh, ít thấm nước. Về loại 
hình, giai đoạn này xuất hiện và khá thịnh hành 
loại đồ đựng đáy bằng có kích thước lớn. Các loại 
hoa văn trang trí tiêu biểu nhất của Đồng Đậu là 
văn khuông nhạc, đường tròn đồng tâm, văn in 
hình hạt thóc hay văn nan đan. Kiểu trang trí văn 
in hình hạt thóc hay văn sóng nước bên trong 
thành miệng gốm cũng là một đặc trưng điển 
hình của gốm Đồng Đậu (Hà Văn Phùng 1999: 
117; Bùi Hữu Tiến 2015: 71).

Hình 4. Đồ gốm phát hiện tại di chỉ Đồng Đậu năm 1965 (Ảnh: Trương Đắc Chiến)
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Hình 5. Nồi gốm (a) và bình gốm (b) văn hóa Đồng Đậu (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) 

a

b
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3. Cuộc sống của người Đồng Đậu
Trên cơ sở hệ thống tư liệu khảo cổ học đồ sộ 

thu được qua khảo sát và khai quật, các nhà khảo 
cổ đã phân tích, diễn giải và phục dựng lại cuộc 
sống phong phú của người Đồng Đậu.

3.1. Trước hết, có thể thấy rằng cư dân Đồng 
Đậu là cư dân nông nghiệp. Cảnh quan sinh thái, 
đặc trưng di tích và di vật cho thấy đây chắc chắn 
là văn hóa của những cư dân nông nghiệp có lối 
sống định cư lâu dài. Những khu cư trú của người 
Đồng Đậu thường có tầng văn hóa khá dày, 
chứng tỏ họ cư trú rất lâu đời ở một nơi nhất định. 
Trong các di tích văn hóa Đồng Đậu, đặc biệt là 
tại di chỉ Đồng Đậu, đã phát hiện được nhiều 
vết tích thóc gạo cháy. Bên cạnh việc trồng lúa, 
người Đồng Đậu còn trồng rau, cây ăn quả và ăn 
hạt. Bằng chứng là trong địa điểm văn hóa Đồng 
Đậu đã phát hiện được hạt đậu, hạt na, hạt trám 
và phấn hoa của các họ cam, chanh, chuối, bầu, 
bí(2),… Không chỉ trồng trọt, người Đồng Đậu còn 
thực hiện việc chăn nuôi. Trong các địa điểm như 
Đồng Đậu, Vườn Chuối, Lũng Hòa,… nhiều xương 
răng động vật, trong đó có những loại thuần hóa 
như chó, lợn, gà, trâu bò(3). Bên cạnh đó, trong 
văn hóa Đồng Đậu còn tìm được nhiều tượng bò, 
gà, lợn, chó làm bằng đất nung. Điều đó cho thấy 
những con vật này đã trở nên thân quen, gần gũi 
với cư dân đương thời.

3.2. Sự phát triển của nông nghiệp đã tạo 
cơ sở cho các ngành nghề thủ công khác phát 
triển và thúc đẩy sự phân công lao động xã hội. 
Theo Bùi Hữu Tiến, về phương diện phân công 
lao động, cấu trúc xã hội Đồng Đậu bao gồm: 
những người làm nông, những người sản xuất thủ 
công và trao đổi (đúc đồng, làm gốm, chế tác đá, 
dệt vải,…). Với sự hình thành của các công xưởng 
chuyên chế tác đá như Hồng Đà, Bãi Tự và trung 
tâm đúc đồng như Thành Dền, Đồng Đậu, có thể 
thấy sự phân công lao động xã hội theo hướng 
chuyên môn hóa đã diễn ra khá mạnh mẽ ở văn 
hóa Đồng Đậu (Bùi Hữu Tiến 2015: 126). Đáng 
chú ý là, sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật luyện 
đúc đồng, sự ra đời của nhiều công cụ, dụng cụ 

mới bằng đồng đã đưa đến cho người Đồng Đậu 
một năng suất cao trong sản xuất, trong hoạt 
động săn bắn, đánh cá và trong các nghề thủ 
công khác như nghề mộc, nghề dệt,… (Hà Văn 
Phùng 1999; Trịnh Sinh 2003).

3.3. Người Đồng Đậu chắc chắn đã biết dệt 
vải, đan lát đồ dùng bằng mây, tre hay những 
nguyên liệu có nguồn gốc thực vật khác. Trong 
các địa điểm thuộc văn hóa Đồng Đậu, dọi se chỉ 
được tìm thấy khá phổ biến, cả trong tầng cư trú 
và mộ táng. Trên đáy các đồ đựng bằng gốm còn 
thấy in những tấm phên đan lóng mốt, lóng đôi 
rất đẹp và đều đặn. Trong đợt khai quật Thành 
Dền năm 1983 đã phát hiện một tấm phên lớn 
đan bằng tre nứa đã hóa than (Hà Văn Phùng 
1999: 125). Đó là những tư liệu sống động về 
nghề dệt và nghề đan của cư dân Đồng Đậu.

3.4. Những tư liệu về mộ táng trong văn hóa 
Đồng Đậu, dù còn ít ỏi (có 6 mộ thuộc giai đoạn 
Đồng Đậu điển hình), nhưng cũng là nguồn tài 
liệu quan trọng để tìm hiểu nhiều điều về chủ 
nhân văn hóa Đồng Đậu, từ phong tục mai táng, 
tình trạng bệnh lý, nhóm máu cho tới sự phân 
tầng xã hội và đời sống tinh thần(4). Về cách thức 
mai táng, có thể thấy một số mộ có sự chăm sóc 
đặc biệt với người quá cố, ví dụ như mộ ở Thành 
Dền, huyệt mộ được chuẩn bị kĩ, tử thi được đặt 
trên nền sét vàng, kê đầu bằng “gối đất sét”. Mộ 
ở Lũng Hòa thì được đào huyệt có kích thước lớn, 
với hai tầng cấp. Các mộ Đồng Đậu đều thuộc 
dạng hung táng, có cả mộ đơn táng và song táng 
nằm co. Điều đó cho thấy tính phức tạp trong 
quan niệm về cõi chết của người Đồng Đậu (Hà 
Văn Phùng 1999: 125). Đồ tùy táng trong các mộ 
cũng khác nhau cả về số lượng và chất lượng. 
Trong số những mộ thuộc văn hóa Đồng Đậu, có 
mộ ở Gò Diễn có tới 9 đồ đồng, trong khi có mộ 
lại chỉ chôn theo một vài công cụ đá hay đồ gốm 
như ở Thành Dền hay Đại Trạch (Bùi Hữu Tiến 
2015: 130). Điều này cho thấy rằng, cùng với sự 
phân công lao động diễn ra khá mạnh mẽ, thì sự 
phân hóa xã hội cũng diễn ra ở mức độ tương ứng. 
Một điểm lý thú nữa là tư liệu mộ táng còn cho 
chúng ta biết thông tin về nhóm máu và bệnh lý 
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của người cổ. Điển hình là trường hợp ngôi mộ 
năm 1999 ở Đồng Đậu. Nghiên cứu di cốt của 
ngôi mộ này, các nhà cổ nhân học đã nhận thấy 
người cổ có nhóm máu O và có khả năng bị bệnh 
nấm nguyên bào hoặc nhiễm trùng nấm do con 
dúi gây ra (Nguyễn Kim Thủy 2003: 99 - 100).

3.5. Đời sống tinh thần của cư dân Đồng 
Đậu còn thể hiện ở nhu cầu làm đẹp của họ. Các 
loại khuyên tai của văn hóa Đồng Đậu, đặc biệt 
là loại 4 mấu và hình gối quạ, được chế tác cầu 
kỳ, tinh tế. Bên cạnh trang sức thông thường, 
cư dân Đồng Đậu còn sử dụng những chiếc răng 
nanh thú có khoan lỗ để làm vật đeo. Chắc hẳn 
ngoài chức năng trang sức, những chiếc răng 
nanh còn mang một ý nghĩa tâm linh, ví dụ như 
quan niệm trừ tà. Ngoài ra, việc phát hiện những 
hiện vật xương, sừng được đẽo gọt cẩn thận tạo 
hình “sinh thực khí” cũng gợi nhắc về tín ngưỡng 
phồn thực của cư dân Đồng Đậu (Bùi Hữu Tiến 
2015: 139 - 140).

4. Nguồn gốc, niên đại, các giai đoạn 
phát triển và mối quan hệ văn hóa

4.1. Hầu như tất cả các nhà nghiên cứu đều 
thống nhất rằng, văn hóa Đồng Đậu bắt nguồn 
từ văn hóa Phùng Nguyên. Điều này được thể 
hiện rõ qua địa bàn phân bố, đặc trưng di 
tích, di vật và đặc biệt là qua tài liệu địa tầng 
tại các địa điểm như Đồng Đậu, Thành Dền, 
Đình Tràng. Tuy nhiên, người Phùng Nguyên 
không phải là chủ thể duy nhất sáng tạo nên 
văn hóa Đồng Đậu. Văn hóa Đồng Đậu được 
hình thành còn có sự đóng góp của các nhóm 
di tích/văn hóa khác, cụ thể là nhóm di tích 
Mả Đống - Gò Con Lợn và văn hóa Hạ Long. 
Theo các nhà nghiên cứu, nhóm Mả Đống - 
Gò Con Lợn đã đóng góp vào văn hóa Đồng 
Đậu các loại hiện vật đặc trưng như bôn có vai 
có nấc, loại vòng mặt cắt chữ D, kỹ thuật tạo 
hoa văn bằng que nhiều răng (khuông nhạc), 
loại miệng gốm loe cong trang trí bên trong 
thành miệng. Đối với văn hóa Hạ Long, đó là 
gốm xốp đặc trưng và những đồ gốm đáy bằng 
có văn in nan đan.

4.2. Về niên đại tương đối của văn hóa Đồng 
Đậu, hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhất trí 
xếp văn hóa này vào trung kỳ thời đại đồng thau 
ở Việt Nam. Trong khi đó, về niên đại tuyệt đối 
cũng còn một số ý kiến trao đổi. Ví dụ như Diệp 
Đình Hoa cho rằng văn hóa Đồng Đậu nằm trong 
khoảng 1800 - 1300 BC, Hà Văn Tấn cho rằng 
trong khoảng 1500 - 900 BC, Trần Quốc Vượng 
cho rằng trong khoảng 1500 - 1200 BC, Nguyễn 
Quang Miên cho rằng trong khoảng 1250 - 850 
BC... (dẫn theo Hà Văn Phùng 1999: 121; Bùi Hữu 
Tiến 2015: 83). Tuy nhiên, cùng với việc phát 
hiện, khai quật và nghiên cứu ngày càng nhiều 
các di tích văn hóa Đồng Đậu, đặc biệt là việc 
thu thập và phân tích hàng loạt mẫu than tro 
từ các di chỉ quan trọng như Thành Dền, Đồng 
Đậu, Vườn Chuối, thì vấn đề xác định niên đại 
tuyệt đối của văn hóa Đồng Đậu cơ bản đã được 
giải quyết. Dựa trên chứng cứ về địa tầng, diễn 
biến các loại hình di vật cùng với các niên đại C14 
và AMS, có thể thấy văn hóa Đồng Đậu tồn tại 
trong khoảng 1500 - 900 BC. 

4.3. Việc phân chia các giai đoạn của văn 
hóa Đồng Đậu cũng đã được thảo luận từ những 
năm 1980. Một số nhà nghiên cứu cho rằng văn 
hóa Đồng Đậu có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ 
nhất thể hiện bước phát triển đầu tiên, bắt đầu 
hình thành nên văn hóa Đồng Đậu, bao gồm 
nhóm di tích Phùng Nguyên muộn - Đồng Đậu 
sớm. Giai đoạn thứ hai bao gồm nhóm di tích 
Đồng Đậu điển hình và những di tích có cả 
yếu tố Gò Mun, phản ánh sự phát triển rực rỡ 
của văn hóa Đồng Đậu và chứa đựng cả yếu 
tố mới chuyển biến sang văn hóa Gò Mun (Hà 
Văn Phùng 1999). Tuy nhiên, dựa trên những 
phát hiện và nghiên cứu mới nhất về văn hóa 
Đồng Đậu, đa số các nhà nghiên cứu cho rằng 
văn hóa Đồng Đậu có ba giai đoạn phát triển. 
Giai đoạn thứ nhất là Phùng Nguyên muộn - 
Đồng Đậu sớm, là giai đoạn hình thành và phát 
triển sớm nhất của văn hóa Đồng Đậu, trong 
đó những yếu tố Phùng Nguyên còn khá đậm 
nét. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Đồng Đậu 
điển hình, là sự phát triển tiếp nối của giai đoạn 
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trước, trong đó các yếu tố đặc trưng của văn 
hóa Đồng Đậu được thể hiện rõ, yếu tố Phùng 
Nguyên trở nên mờ nhạt, còn yếu tố Gò Mun 
chưa xuất hiện. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn 
Đồng Đậu muộn – Gò Mun sớm, là giai đoạn 
phát triển cao nhất, và bắt đầu xuất hiện yếu 
tố Gò Mun, Nguyễn Xuân Mạnh 2003; Bùi Hữu 
Tiến 2015). Việc phân kỳ ba giai đoạn này hợp 
lý hơn bởi nó chỉnh hợp với tư liệu địa tầng, 
diễn biến đồ gốm và tương ứng các nhóm di 
tích trong văn hóa Đồng Đậu như đã nêu ở 
phần trên. Cho đến nay, cách phân kỳ này được 
đa số học giả chấp nhận. 

4.4. Văn hóa Đồng Đậu có mối quan hệ, giao 
lưu, trao đổi khá rộng rãi với các nhóm cư dân 
đương thời ở Việt Nam và Đông Nam Á (bao 
gồm cả Nam Trung Quốc). Bằng chứng khảo 
cổ cho thấy, những yếu tố của văn hóa Đồng 
Đậu xuất hiện trong các nhóm di tích/văn hóa 
ở lưu vực sông Mã, sông Cả, tiêu biểu loại gốm 
văn khuông nhạc ở các di tích Thiệu Dương, Quỳ 
Chử, Núi Nấp, Thạch Lạc… Văn hóa Đồng Đậu 
cũng có nhiều nét tương đồng với một số di tích 
ở Đông Bắc Thái Lan, với các hiện vật như tượng 
bò, bàn xoa gốm, vòng tay chữ T. Với khu vực 
Nam Trung Quốc, văn hóa Đồng Đậu cũng có 
nhiều nét tương đồng, như kiểu mộ giật cấp ở 
Lũng Hòa, tục nhổ răng ở Đình Tràng, Đồng Đậu, 
hay các loại hình hiện vật như qua đá, bàn đập vỏ 
cây,… Điều này phản ánh mối quan hệ đa chiều 
của chủ nhân văn hóa Đồng Đậu. Và đó cũng là 
quy luật tất yếu trong quá trình phát triển đi lên 
của các cư dân thời đại kim khí Việt Nam (Hà Văn 
Phùng 1999).

Kết luận
Trên đây chúng tôi đã trình bày một cách 

khái quát về những thành tựu nghiên cứu văn 
hóa Đồng Đậu của khảo cổ học Việt Nam. Quá 
trình nghiên cứu trong sáu thập kỷ qua đã làm 
rõ diện mạo của nền văn hóa khảo cổ phát triển 
rực rỡ ở trung kỳ thời đại đồng thau, cũng như 
khẳng định vị trí và ý nghĩa của văn hóa này trong 
quá trình hình thành nền văn minh sông Hồng, 
văn minh Đông Sơn của người Việt cổ. Đó là văn 
hóa của những cư dân nông nghiệp trồng lúa, của 
những người thợ gốm tài hoa, những người thợ 
đúc đồng điêu luyện. Những cư dân Đồng Đậu đã 
kế thừa và phát huy những giá trị của chủ nhân 
văn hóa Phùng Nguyên trước đó ở vùng đồi gò 
trung du, tích hợp cả những yếu tố mới vùng ven 
biển phía đông để tạo lập nên bước phát triển 
nhảy vọt trong thời kim khí. Với văn hóa Đồng 
Đậu, người Việt cổ ở châu thổ sông Hồng đã 
thực sự bước vào cuộc cách mạng luyện kim, với 
sự xuất hiện của các làng thủ công đúc đồng ở 
Thành Dền, Đồng Đậu. Nền kinh tế trồng lúa kết 
hợp với chăn nuôi cũng đã hình thành và phát 
triển trong giai đoạn này. Chính những thành tựu 
về kinh tế và kỹ thuật đó đã dẫn tới sự thay đổi 
sâu xa về cấu trúc kinh tế - xã hội, tạo nên những 
tiền đề cần thiết cho sự phát triển nhảy vọt của 
văn hóa Đông Sơn. Vì thế, văn hóa Đồng Đậu đã 
được các nhà nghiên cứu mệnh danh là “bước tạo 
nền của văn minh Việt cổ” (Chử Văn Tần 2003: 
58), và từ nền tảng đó, cộng đồng Việt cổ ở châu 
thổ sông Hồng đã bước vào một giai đoạn lịch sử 
mới: thời dựng nước của các vua Hùng.
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Chú thích
(1) Xem bài của Lâm Thị Mỹ Dung trong số này.
(2) Xem bài của Nguyễn Thị Mai Hương trong số này.
(3) Xem bài của Nguyễn Anh Tuấn trong số này.
(4) Xem bài của Nguyễn Lân Cường trong số này.
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DONG DAU CULTURE - 60TH ANNIVERSARY OF 
DISCOVERY AND RESEARCH

In 1962, the site of Dong Dau (Yen Lac, Vinh Phuc) was discovered and regared 
as the starting point of the research history of Dong Dau culture in the Red River 
Delta. On the occasion of the 60th anniversary of the discovery and research of 
this famous archaeological culture, in this paper, the author will present an 
overview of the research achievements of Dong Dau culture of Vietnamese 
archaeology. The research process over the past six decades has clarified the 
appearance of the archaeological culture that flourished in the Middle Bronze 
Age, as well as confirmed the position and significance of this culture in the 
formation process of the Red River civilization/the Dong Son civilization of the 
ancient Viet communities. This is the culture of the agricultural inhabitants who 
grow rice, of the talented potters, the skillful bronze casting craftsmen. Dong 
Dau people inherited and promoted the values of the Phung Nguyen culture in 
the hilly and midland areas, integrating new elements of the east coast to create 
a leap of development in the Metal Age. With the Dong Dau culture, the ancient 
Vietnamese in the Red River Delta really entered the metallurgical revolution, 
with the appearance of bronze casting craft villages in Thanh Den and Dong 
Dau. The rice-growing economy combined with animal husbandry was also 
formed and developed during this period. It was these economic and technical 
achievements that led to a profound change in the socio-economic structure, 
creating the necessary prerequisites for the development of Dong Son culture. 
Therefore, the Dong Dau culture has been dubbed by researchers as the "creative 
period of the foundation of the ancient Vietnamese civilization", and from that 
foundation, the ancient Viet communities in the Red River Delta entered a new 
historical period: the state-formation period of the Hung Kings.


